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ORO / ECO-P-61210
600X1200 mm
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ORO / ECO-P-8817
800X800 mm

ORO COLLECTION BỘ SƯU TẬP ORO



ORO / ECO-RC-61210
600X1200 mm
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BẢNG TRA CỨU THUẬT NGỮ, KÝ TỰ HÌNH ẢNH

RANSLATE SYMBOL

Ký tự của từ PORCELAIN

Symbol describing Porcelain body

Ký tự của từ PORCELAIN STRUCTURE BODY

Symbol describing Porcelain structure body

Ký tự của từ SEMI-PORCELAIN BODY

Symbol describing SEMI-PORCELAIN body

Ký tự của từ DECORATION

Symbol describing DECORATION TILES

P

Ký tự của từ CERAMIC

Symbol describing Ceramic body
C

S

SE

D

Ký tự của DIGITAL PRINT

Symbol describing Digital Print

Ký tự biểu thị sản phẩm dùng được cho cả ốp và lát

Symbol describing products on walls and floors

Ký tự biểu thị bề mặt sản phẩm Rock Crystal 

Symbol describing Rock Crystal Surface.

Ký tự biểu thị bề mặt sản phẩm Men Mờ có lớp bảo vệ.

Symbol describing Matt Protect Surface.

Ký tự biểu thị bề mặt sản phẩm Men Mài Bóng.

Symbol describing Mirror Surface.
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QUY CHUẨN ĐÓNG GÓI
PACKING INFORMATION

QUY CÁCH
size ( mm)

SỐ VIÊN/HỘP
pices/box

SỐ HỘP/PALLET
box/pallet

SỐ KG/HỘP
kg/box

SỐ KG/PALLET
kg/pallet
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